
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Số điện thoại

1 0082019C50303586 Hồ Thanh Tùng 03/12/1989 Nam Quảng Ngãi
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

2 0082019C50301532 Nguyễn Văn Dũng 05/12/1994 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

3 0082023C50531789 Vi Ánh Nguyệt 26/06/2004 Nữ Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

4 0082022C90801723 Đồng Thị Hương 27/10/2002 Nữ Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

5 0082023C50519265 Hoàng Văn Tình 02/10/1994 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

6 0082023C50513437 Lê Thị Khéo 10/10/1994 Nữ Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

7 0082023C50500353 Nguyễn Khắc Sự 28/03/1990 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

8 0082023C50515156 Nguyễn Thị Hiền 28/11/1995 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

9 0082023C50515273 Phan Thị Quyên 10/10/1995 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

10 0082023C50512766 Đào Thị Phương Anh 07/03/2004 Nữ Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

11 0082023C50514407 Nguyễn Văn Sang 22/10/2004 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

12 0082022C51100910 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/11/1990 Nữ Hải Dương
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

13 0082024C50353883 Nguyễn Hữu Tú 12/01/2002 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)
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